
Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 11/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
2 Trần Đặng Phương Anh 21/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
3 Nguyễn Đình Bảo 25/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
4 Đoàn Doãn Chính 27/04/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
5 Nguyễn Ngọc Linh Đan 13/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
6 Nguyễn Thành Đạt 11/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
7 Y Đô Niê 14/08/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
8 Nguyễn Thị Thanh Huyền 25/03/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
9 H' Jean Hđơk 07/09/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

10 Y Kali Niê 04/01/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
11 Nguyễn Nguyên Khang 29/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
12 Phan An Khánh 18/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
13 Nguyễn Gia Khiêm 24/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
14 Phạm Y Khôi Niê Brit 01/09/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
15 Mai Tuyết Thiên Kim 22/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
16 Bùi Văn Mạnh 12/08/2015 Nam Mường Đắk Lắk
17 Nguyễn Hà My 12/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
18 Đinh Gia Mỹ 15/01/2015 Nữ Mường Đắk Lắk
19 Vương Huỳnh Thảo Nghi 01/08/2015 Nữ Tày Đắk Lắk
20 Lê Xuân Thảo Nguyên 09/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
21 Phạm Thành Nhân 14/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
22 Hồ Ngọc Thảo Nhi 08/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
23 Võ An Nhiên 29/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
24 Hoàng Tiến Thành 06/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
25 Lê Minh Thành 21/01/2015 Nam Kinh Gia Lai
26 Hoàng Nguyễn Lam Thư 04/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
27 Phan Nguyễn Anh Thư 09/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
28 Trần Lam Thư 11/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
29 Trương Thị Minh Thư 11/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
30 Trần Gia Nhã Tiên 09/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
31 Nghiêm Nhựt Tiến 23/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
32 Phan Minh Tiến 15/11/2015 Nam Kinh Gia Lai
33 Huỳnh Ngọc Bảo Trâm 05/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
34 Nguyễn Phạm Bảo Trân 02/07/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
35 Y Tự Ayŭn 17/11/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
36 Phạm Ngọc Anh Tùng 22/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
37 Lê Nhã Uyên 03/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
38 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 21/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
39 Nguyễn Phương Uyên 08/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
40 Phan Hoàng Việt 18/04/2015 Nam Kinh Gia Lai
41 Nguyễn Quang Vinh 16/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
42 Nguyễn Tiến Vinh 02/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
43 Y Will Mlô 28/02/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
44 Đỗ Hải Yến 01/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk

Nam 21
Nữ 23
Dân tộc 10

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
LỚP 6A1

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai



Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 Lê Trần Bảo An 04/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
2 Đoàn Diệu Anh 01/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
3 Trần Nguyễn Tú Anh 16/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
4 Hoàng Gia Bảo 30/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
5 Lê Ngọc Đạt 05/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
6 H' Lê Diễm Niê Kdăm 24/06/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
7 Hồ Bích Diễm 10/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
8 H' Hân Ayŭn 07/07/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
9 Lê Xuân Hoàng 24/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk

10 Nguyễn Bảo Gia Hưng 19/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
11 Đặng Xuân Huy 17/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
12 Y Jôrô Knul 25/12/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
13 Đinh Hoàng Gia Khang 07/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
14 Nguyễn Anh Khoa 03/09/2015 Nam Kinh Lâm Đồng
15 Đỗ Hoàn Bảo Khôi 05/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
16 Lê Anh Kiệt 26/11/2014 Nam Kinh Đắk Lắk
17 Nguyễn Ngọc Lan 12/07/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
18 H' Mi Len Êban 16/06/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
19 Nguyễn Thị Phương Linh 05/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
20 Trần Võ Gia Linh 15/07/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
21 Y S Mít Ê Nuôl 20/04/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
22 H' NA VY NIÊ 17/07/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
23 Trần Nhật Nam 28/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
24 Y Nam Kbuôr 08/12/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
25 H' Nâu Niê 04/05/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
26 Đỗ Thiên Ngân 20/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
27 Đào Kim Ngọc 08/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
28 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 12/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
29 Thái Thảo Nhi 04/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
30 Lê Hoàng Yến Nhi 29/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
31 Trần Mai Tâm Như 25/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
32 Hoàng Danh Phong 21/05/2015 Nam Kinh Nghệ An
33 Võ Phạm Thiên Phúc 10/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
34 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 19/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
35 Võ Phú Thành 24/09/2015 Nam Kinh Gia Lai
36 Đoàn Thị Huyền Thu 13/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
37 Trần Viết Tiến 02/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
38 Hoàng Niê Bảo Trân 06/05/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
39 Nguyễn Thu Trang 06/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
40 Nguyễn Tiến Trường 29/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
41 Trần Anh Tú 20/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
42 Lê Thị Phương Uyên 29/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
43 Võ Nguyễn Quốc Việt 19/08/2015 Nam Kinh Gia Lai
44 Đỗ Ngọc Như Ý 27/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
45 Nguyễn Lê Kim Yến 10/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk

Nam 21
Nữ 24
Dân tộc 9

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
LỚP 6A2

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai



Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 Vĩnh Bảo An 10/03/2014 Nam Kinh Đắk Lắk
2 Lê Phương Anh 06/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
3 Phan Lê Vân Anh 01/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
4 Tống Viết Gia Bảo 09/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
5 Huỳnh Thị Ngọc Bích 21/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
6 Nguyễn Thị Thanh Bình 17/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
7 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 11/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
8 Nguyễn Thế Châu 08/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
9 Lê Thị Thủy Chung Ayŭn 28/11/2014 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

10 Y Cơn Ê Nuôi 27/05/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
11 Nguyễn Trung Đức 07/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
12 H' Duly Mlô 14/11/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
13 Phan Thùy Dung 05/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
14 Chu Hoàng Duy 05/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
15 Đoàn Nguyễn Hoàng Hải 14/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
16 Lê Gia Hân 29/07/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
17 Phùng Lê Ngọc Hân 09/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
18 Huỳnh Trung Hiếu 09/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
19 Trần Trọng Hiếu 13/08/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
20 Nguyễn Phạm Quốc Huy 02/08/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
21 H Jury Bkrông 07/12/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
22 Lê Hoàng Gia Khang 04/02/2014 Nam Kinh Đắk Lắk
23 Y Khang Byă 09/08/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
24 Vũ Anh Khoa 25/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
25 Y Ju Lét Niê 30/07/2013 Nam Ê-đê Đắk Lắk
26 Nguyễn Phi Long 03/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
27 Luân Tuệ Mẫn Niê 29/08/2015 Nữ Nùng Đắk Lắk
28 Huỳnh Thảo My 16/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
29 Vũ Thị Minh Ngà 07/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
30 Lương Huỳnh Khánh Ngân 02/03/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
31 H Nghen Ayŭn 18/01/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
32 Lê Trần Bảo Ngọc 29/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
33 Phạm Ngọc Ái Nhân 27/07/2025 Nữ Kinh Đắk Lắk
34 Nguyễn Thành Nhất 24/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
35 Nguyễn Văn Anh Phong 27/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
36 Y Phúc Niê 20/06/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
37 Lê Đức Tâm 15/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
38 Nguyễn Anh Thư 23/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
39 Lê Quỳnh Trân 09/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
40 Trần Nguyễn Ngọc Trinh 03/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
41 Trương Kiều Trinh 17/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
42 Văn Ngọc Thành Trung 27/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
43 H' Uyên Niê 01/07/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
44 Trần Quang Vinh 10/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk

Nam 21
Nữ 23
Dân tộc 10

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
LỚP 6A3

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai



Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 H' Mỹ An Niê Kdăm 14/07/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
2 Dương Kỳ Anh 22/08/2015 Nam Kinh TP. Đà Nẵng
3 Lê Thảo Huyền Anh 23/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
4 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 07/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
5 Lê Trung Ánh 03/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
6 Vũ Thị Ngọc Ánh 02/01/2015 Nữ Kinh Ninh Bình
7 Nguyễn Quốc Bảo 22/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
8 Bùi Trần Ngọc Bích 10/04/2015 Nữ Kinh Tp Hồ Chí Minh
9 Võ Chánh 05/10/2014 Nam Kinh Đắk Lắk
10 Hồ Ngọc Bảo Châu 07/07/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
11 Đinh Ngọc Cường 27/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
12 Y Đơn Niê 21/05/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
13 Nguyễn Đăng Hải 07/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
14 Trần Diệp Hân 12/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
15 H' Hana Niê 17/12/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
16 Tôn Thất Khánh Hưng 11/06/2015 Nam Kinh Thành phố Huế
17 Phạm Đình Gia Khang 09/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
18 Bùi Nguyễn Anh Khoa 21/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
19 Y Khôi Niê 27/06/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
20 Trần Nguyễn Khánh Linh 31/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
21 Trần Tiểu Linh 28/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
22 Phan Mộc Miên 04/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
23 H My Niê Kdăm 02/11/2015 Nữ Ê-đê Lâm Đồng
24 Vũ Khúc Trà My 30/05/2015 Nữ Kinh Gia Lai
25 Trịnh Ngọc Khánh Ngân 31/01/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
26 Nguyễn Như Ngọc 19/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
27 Nguyễn Phạm Gia Nguyên 15/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
28 Y Nhân Niê 19/06/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
29 Cái Thị Mỹ Nhung 18/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
30 Nguyễn Toàn Phát 28/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
31 Y Phil Niê 12/05/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
32 Nguyễn Hoàng Phúc 15/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
33 Phạm Thiên Phúc 13/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
34 Trương Minh Quân 08/08/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
35 Hoàng Thanh Tâm 24/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
36 Phạm Quang Thành 03/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
37 Nguyễn Hồ Ngọc Thảo 27/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
38 Nguyễn Hoàng Thịnh 29/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
39 Phạm Nguyễn Anh Thư 03/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
40 Nguyễn Võ Hoài Thương 23/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
41 H Trân Niê 24/07/2014 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
42 Hứa Cẩm Tú 24/12/2015 Nữ Nùng Gia Lai
43 Ngô Đức Tuấn 06/03/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
44 H' Uyên Niê 03/01/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

Nam 22
Nữ 22
Dân tộc 10

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
LỚP 6A4

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai



Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 Bùi Phan Anh 06/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
2 Lê Đăng Thùy Anh 09/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
3 Mai Thế Anh 10/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
4 Nguyễn Duyên Anh 28/03/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
5 Hoàng Thị Thùy Chi 03/09/2015 Nữ Kinh Đồng Nai
6 Nguyễn Thanh Hồng Đăng 26/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
7 Trần Tiến Đạt 18/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
8 Y Ka Di Êban 17/02/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
9 Nguyễn Văn Đông 27/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk

10 Lê Ngọc Di Hân 29/04/2015 Nữ Nùng Đắk Lắk
11 Nguyễn Ngọc Gia Hân 07/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
12 Trần Ngọc Hân 17/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
13 Cao Thị Lan Hương 27/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
14 Páy Gia Huy 16/08/2015 Nam Tày Đắk Lắk
15 Nguyễn Anh Khoa 08/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
16 Trần Nhật Khôi 27/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
17 Nguyễn Thùy Linh 24/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
18 Trần Hà Gia Linh 09/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
19 Y Giô Na Êban 09/10/2013 Nam Ê-đê Đắk Lắk
20 Đặng Hoàng Nam 27/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
21 Trương Bảo Nam 31/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
22 Đỗ Khả Ngân 02/11/2015 Nữ Khơ me Đắk Lắk
23 Nguyễn Trúc Phương Nghi 05/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
24 Phạm Lê Bảo Nghi 03/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
25 Lâm Tuấn Nghĩa 02/07/2015 Nam Kinh Lâm Đồng
26 Vũ Thị Khánh Ngọc 29/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
27 Lê Ngọc Khôi Nguyên 10/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
28 Hồ Hữu Phi 29/12/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
29 Trương Đức Phong 04/08/2015 Nam Kinh Tp. Huế
30 Nguyễn Lê Thiên Phú 21/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
31 H' Phương Ayŭn 20/08/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
32 Đỗ Thị Thục Quyên 22/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
33 Trần Nguyễn Hoàng Quyên 11/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk

TIME H Su Niê 06/08/2014 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
35 Hồ Thanh Thanh 04/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
36 Nguyễn Ngọc Như Thảo 26/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
37 Võ Ngọc Thiện 07/03/2015 Nam Kinh Thành phố Huế
38 Y Trah Ayŭn 03/04/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
39 H Trân Ayŭn 01/09/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
40 Trần Ngọc Bảo Trân 23/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
41 Trần Quốc Tuấn 20/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
42 Đinh Hữu Tuệ Êban 01/03/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
43 Nguyễn Ngọc Lan Vi 07/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
44 Võ Ngọc Minh Vương 04/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
45 Trần Bảo Yến 21/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk

Nam 21
Nữ 23
Dân tộc 9

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
LỚP 6A5

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai



Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 Trần Gia An 25/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
2 Đoàn Trần Gia Ân 12/07/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
3 Ngô Phương Anh 01/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
4 Ngô Quỳnh Anh 01/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
5 Nguyễn Lê Kỳ Anh 03/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
6 Nguyễn Thanh Bình 07/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
7 H Đaina Kbuôr 09/01/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
8 Đặng Thái Đạt 07/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
9 H' Diễm Byă 30/05/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

10 Tô Nguyễn Chiêu Dương 01/01/2015 Nữ Kinh Thành phố Huế
11 Hồ Gia Cát Hân 25/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
12 Lê Tuấn Hoàng Niê 24/10/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
13 Phạm Gia Huy 28/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
14 Trần Ngọc Thu Huyền 05/03/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
15 Lê Gia Khang 01/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
16 Phạm Trần Nguyên Khang 30/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
17 Hoàng Gia Khánh 21/07/2015 Nam Kinh Lâm Đồng
18 Nguyễn Trung Kiên 21/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
19 Võ Đặng Gia Long 06/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
20 Nguyễn Khánh Ly 30/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
21 H’ Lyta Ayŭn 20/12/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
22 Huỳnh Tuệ Mẫn 14/11/2015 Nữ Kinh Cà Mau
23 Đinh Quang Minh 09/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
24 Đặng Trương Bảo Nam 09/11/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
25 Nguyễn Khoa Nam 25/01/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
26 Nguyễn Ngọc Nguyên Nghi 19/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
27 Nguyễn Phương Nghi 09/05/2015 Nữ Kinh Vĩnh Long
28 Trần Đại Nghĩa 25/08/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
29 Phan Thị Bích Ngọc 13/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
30 Thái Đỗ Hoàng Oanh 20/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
31 Hồ Hoàng Phi 30/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
32 Nguyễn Thiên Phú 13/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
33 Trần Minh Phú 30/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
34 Y Phúc Niê 09/03/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
35 Lê Thanh Phương 30/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
36 H’ Rô La Mlô 25/06/2014 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
37 Lê Thảo Tâm 06/11/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
38 Phạm Thị Thu Thỏa 29/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
39 Minh Thư Êñuôl 04/02/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
40 Y Tị Ayŭn 06/02/2014 Nam Ê-đê Đắk Lắk
41 Cháng Minh Trang 08/04/2015 Nữ Hoa Đắk Lắk
42 Phạm Ngọc Uy Vĩ 25/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
43 Vũ Hoàng Như Ý 20/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
44 Y Rô Zin Niê 22/01/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk

Nam 22
Nữ 22
Dân tộc 10

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
LỚP 6A6

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai



Tân Lập, ngày 10 tháng 8 năm 2026

TT HỌ VÀ TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH DÂN TỘC NƠI SINH GHI CHÚ
1 Nguyễn Ngọc Tú Anh 23/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
2 Phạm Hải Châu Anh 05/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
3 Phan Huỳnh Đức Anh 14/5/20215 Nam Kinh Đắk Lắk
4 Võ Mai Quỳnh Anh 27/06/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
5 Lê Thị Lan Anh 03/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
6 Ksơr Tiến Đạt 30/09/2015 Nam Gia-rai Đắk Lắk
7 Phan Đoàn Ngọc Diễm 26/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
8 Bùi Anh Đức Êban 02/09/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
9 Trần Thanh Duy 05/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk

10 Đặng Nguyễn Gia Hân 28/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
11 Phạm Thúy Ngọc Hân 24/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 19/10/2013 Nữ Kinh Đắk Lắk
13 Nguyễn Đỗ Minh Hòa 23/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
14 Nguyễn Ngọc Huấn 30/10/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
15 Hoàng Tuấn Hùng 10/05/2014 Nam Kinh Đắk Lắk
16 Phạm Nguyễn Cao Hùng 03/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
17 Huỳnh Gia Bảo Khánh 23/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
18 Trần Thanh Kiều 22/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
19 Hoàng Trúc Linh Ayŭn 25/05/2015 Nữ Nùng Đắk Lắk
20 Ngô Ngọc Phương Linh 10/10/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
21 H' Mira Ayŭn 02/09/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
22 Huỳnh Trần Thảo My 12/09/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
23 Phan Hoàng Nam Ayŭn 28/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
24 Vũ Hải Nam 29/06/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
25 Nguyễn Đỗ Quỳnh Nga 23/05/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
26 H' Nghi Êban 24/10/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
27 Lê Trần Bảo Ngọc 22/04/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
28 Nguyễn Thị Như Ngọc 02/05/2013 Nữ Kinh Thành phố Huế
29 Phạm Lê Nhuận Phát 27/02/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
30 Phạm Hoàng Phát 27/04/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
31 Lê Thanh Phong 22/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
32 Nguyễn Gia Phúc 11/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
33 Nguyễn Thiên Phúc 04/09/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
34 Nguyễn Hoàng Quân 07/07/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
35 Trịnh Anh Quân 28/12/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
36 Nguyễn Phương Quỳnh 08/12/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
37 H Rap Niê 29/10/2015 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
38 Y Thanh Ayŭn 19/01/2015 Nam Ê-đê Đắk Lắk
39 Trương Quang Thành 15/12/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
40 Nguyễn Anh Thiện 16/05/2015 Nam Kinh Đắk Lắk
41 H Thu Mlô 06/09/2014 Nữ Ê-đê Đắk Lắk
42 Lê Huyền Trâm 05/08/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
43 Võ Lê Bảo Trân 01/03/2015 Nữ Kinh Thành phố Huế
44 Trà Thanh Kiều Vân 09/02/2015 Nữ Kinh Đắk Lắk
45 H’ Yô Na Mlô 13/05/2014 Nữ Ê-đê Đắk Lắk

Nam 21
Nữ 24
Dân tộc 9

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6, NĂM HỌC 2026 - 2027
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HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

Lê Thị Mai


